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• M t h  th ng thông tin s  d ng con ng i, ph n c ng, ộ ệ ố ử ụ ườ ầ ứ
ph n m m, m ng và ngu n d  li u đ  th c hi n vi c ầ ề ạ ồ ữ ệ ể ự ệ ệ
nh p, x  lý, xu t, l u tr , và ki m soát quá trình ậ ử ấ ư ữ ể
chuy n đ i d  li u thành s n ph m thông tin.ể ổ ữ ệ ả ẩ

HTTT bao g m ồ các ngu n l c (thành ph n)ồ ự ầ  chính:
• Con ng iườ
• Ph n c ngầ ứ
• Ph n m mầ ề
• D  li uữ ệ
• M ngạ

Quy trình x  lý ử thông tin là trung tâm c a HTTTủ . 
• Nh pậ
• X  lýử
• Xu tấ
• L u trư ữ
• Ki m soátể

I.3.1. Mô hình t ng quátổI.3.1. Mô hình t ng quátổ
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I.3.1. Mô hình t ng quátổI.3.1. Mô hình t ng quátổ
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1.3.1. Mô hình t ng quátổ1.3.1. Mô hình t ng quátổ

• Quy trình x  lý d  li u thành thông tinử ữ ệ
­ Nh p d  li u đ u vàoậ ữ ệ ầ : là công đo n đ u tiên trong quy trình, ạ ầ

d  li u đ u vào có ữ ệ ầ đ y đ , chính xácầ ủ  thì vi c x  lý thông tin ệ ử
m i có ý nghĩa.ớ

­ X  lý d  li u thành thông tinử ữ ệ : là công đo n trung tâm và có ạ
vai trò quy t đ nh trong quy trình.ế ị

­ L u tr  d  li uư ữ ữ ệ : ph c v  cho vi c x  lý và tái s  d ng trong ụ ụ ệ ử ử ụ
t ng lai.ươ

­ Xu t thông tin đ u raấ ầ : g m b ng bi u s  li u, bi u đ , các ồ ả ể ố ệ ể ồ
con s  đánh giá (hi n tr ng và quá trình kinh t ), cung c p ố ệ ạ ế ấ
(truy n đ t đ n) các đ i t ng trong và ngoài t  ch c (kinh t ).ề ạ ế ố ượ ổ ứ ế

­ Đi u ki n h  th ngề ể ệ ố : đánh giá các ph n h i đ  xác đ nh li u ả ồ ể ị ệ
h  th ng có th c hi n đ c m c đích c a nó không, sau đó ệ ố ự ệ ượ ụ ủ
t o nên nh ng ch nh s a c n thi t đ i v i các thành ph n ạ ữ ỉ ử ầ ế ố ớ ầ
nh p và x  lý c a h  th ng đ  đ m b o r ng k t qu  đúng ậ ử ủ ệ ố ể ả ả ằ ế ả
đ c th c hi n.ượ ự ệ  
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• Ph ng th c x  lý thông tin ph  bi n:ươ ứ ử ổ ế
­ X  lý theo lô/m  (Batch Processing): Các giao d ch ử ẻ ị

di n ra, (thông tin) d  li u đ n g p thành nhóm và ễ ữ ệ ế ộ
x  lý theo m .ử ẻ

• Áp d ng cho các bài toán có tính đ nh kỳ (l ng giao d ch ụ ị ượ ị
nh ), theo chu kỳ th i gian nh t đ nh (báo cáo, k t xu t, ỏ ờ ấ ị ế ấ
th ng kê, gi y t  giao d ch s  l ng l n).ố ấ ờ ị ố ượ ớ

­ X  lý tr c tuy n (On-line Processing): Các giao d ch ử ự ế ị
phát sinh, (thông tin) d  li u đ n đ c c p nh t và ữ ệ ế ượ ậ ậ
t  đ ng x  lý ngay.ự ộ ử

• Dùng đ  hi n th , ch nh đ n, s a ch a các t p d  li u, ể ể ị ỉ ố ử ữ ệ ữ ệ
ph c v  tr c ti p khách hàng t i ch .ụ ụ ự ế ạ ỗ
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a. Khái ni m :ệ
­ Ph n c ng g m các thi t b  (v t lý) đ c s  ầ ứ ồ ế ị ậ ượ ử

d ng trong quy trình x  lý thông tin.ụ ử  
­ Ph n c ng là các thi t b  h u hình có th  ầ ứ ế ị ữ ể

nhìn th y, c m n m đ c.ấ ầ ắ ượ
b. Ví d :ụ

­ Thành ph n ph n c ng quan tr ng nh t:ầ ầ ứ ọ ấ
• Máy tính đi n tệ ử s  ố (MTĐT): t  đ ng hóa vi c ự ộ ệ

x  lý trên d  li uử ữ ệ
• MTĐT v n năng, MTĐT chuyên d ngạ ụ

• H  th ng ph n c ng m ng: k t n i MTĐTệ ố ầ ứ ạ ế ố
• card m ng, modem, thi t b  m ng (hub, switch...), cáp ạ ế ị ạ

m ngạ

I.3.2. Ngu n l c pồ ự h n c ngầ ứI.3.2. Ngu n l c pồ ự h n c ngầ ứ
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• L a ch n ph n c ng c n đ m b o:ự ọ ầ ứ ầ ả ả
­ S  t ng thíchự ươ  (compatibility): Các thi t b  ế ị

mua m i và đã có ph i làm vi c đ c v i ớ ả ệ ượ ớ
nhau.

­ Kh  năng m  r ng và nâng c pả ở ộ ấ  
(extendable): Đáp ng đ c kh  năng tăng ứ ượ ả
c ng, nâng c p thi t b  khi c n thi t mà ườ ấ ế ị ầ ế
không ph i mua m i hoàn toàn.ả ớ

­ Đ  tin c yộ ậ  (reliability): Các l i k  thu t c n ỗ ỹ ậ ầ
đ c xem xét và tham kh o t i các tài li u, ượ ả ạ ệ
t p chí chuyên đ  đ  đ m b o đ  n đ nh ạ ề ể ả ả ộ ổ ị
khi h  th ng v n hành.ệ ố ậ

I.3.2. Ngu n l c pồ ự h n c ngầ ứI.3.2. Ngu n l c pồ ự h n c ngầ ứ
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a. Khái ni m: ệ
• Ph n m m (ch ng trình máy tính) là t p các ch  ầ ề ươ ậ ỉ

l nh ệ theo m t tr t t  xác đ nhộ ậ ự ị  nh m đi u khi n ằ ề ể
thi t b  ph n c ng (ví d  máy tính) t  đ ng th c ế ị ầ ứ ụ ự ộ ự
hi n m t công vi c nào đó. Ph n m m đ c ệ ộ ệ ầ ề ượ vi tế  
(bi u di n)ể ễ  thông qua ngôn ng  l p trìnhữ ậ . 

• Th  t c: ủ ụ
• Th  t  và cách th c làm vi c theo m t n p chung đã ứ ự ứ ệ ộ ế

đ c qui đ nh. ượ ị
• T p các ch  l nh đ c s  d ng đ  hoàn thi n m t công ậ ỉ ệ ượ ử ụ ể ệ ộ

vi c (ph n m m).ệ ầ ề

a. Ví d :ụ
• Các ph n m m thông d ng trên máy tính cá nhân: ầ ề ụ

Xem phim, nghe nh cạ , đ  h a, x  lý nhồ ọ ử ả , ứng d ng văn ụ
phòng, trò ch iơ , di t virus, t ng l a, spywareệ ườ ử , các ti n íchệ   
h  đi u hành, ...ệ ề

I.3.3. Ngu n l c pồ ự h n m mầ ềI.3.3. Ngu n l c pồ ự h n m mầ ề
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• Ví d : Ph n m m s  d ng b i h  th ng thông tin:ụ ầ ề ử ụ ở ệ ố
• Ph n m m h  th ng:ầ ề ệ ố  là ch ng trình giúp cho ng i s  d ng ươ ườ ử ụ

qu n lý, đi u hành ho t đ ng c a các thi t b  ph n c ng, nó ả ề ạ ộ ủ ế ị ầ ứ
gi ng nh  m t b  ph n k t n i gi a máy tính và ch ng trình ố ư ộ ộ ậ ế ố ữ ươ

ng d ngứ ụ
• H  đi u hànhệ ề  ( DOS, WIN, LINUX, UNIX,...), ngôn ng  l ptrình,ữ ậ  c

h ng trình d chươ ị .
­ Ph n m m ng d ngầ ề ứ ụ :

• Ph n m m ng d ng ầ ề ứ ụ đa năng:
• H  so n th oệ ạ ả  văn b n, ch ng trình l p l ch cá nhânả ươ ậ ị
• B ng tínhả  (EXCEL, LOTUS, QuATRO,...)
• H  qu n tr  CSDL: FoxPro, Access, SQL Server, Oracle,...ệ ả ị

• Ph n m m chuyên d ng:ầ ề ụ
• Ngân hàng
• K  toánế
• Qu n tr  ả ị DN
• ...

I.3.3. Ngu nồ  l cự  ph n m mầ ềI.3.3. Ngu nồ  l cự  ph n m mầ ề
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• V i các h  th ng thông tin qu n lý, c  s  d  ớ ệ ố ả ơ ở ữ
li u là thành ph n r t quan tr ng c a ngu n ệ ầ ấ ọ ủ ồ
l c d  li u ự ữ ệ

a. Khái ni m C  s  d  li u (CSDL): ệ ơ ở ữ ệ
­ C  s  d  li u là ơ ở ữ ệ m t t p h p d  li u có t  ch c, ộ ậ ợ ữ ệ ổ ứ

có liên quan đ c l u tr  trên các thi t b  l u ượ ư ữ ế ị ư
tr  th  c pữ ứ ấ  (nh  băng t , đĩa t …) đ  có th  tho  ư ừ ừ ể ể ả
mãn yêu c u khai thác thông tin đ ng th i c a ầ ồ ờ ủ
nhi u ng i s  d ng hay nhi u ch ng trình ng ề ườ ử ụ ề ươ ứ
d ng v i m c đích khác nhau.ụ ớ ụ

­ Trong CSDL, d  li u ph i đ c thu th p, l a ch n ữ ệ ả ượ ậ ự ọ
và t  ch c m t cách khoa h c theo m t mô hình ổ ứ ộ ọ ộ
xác đ nh, t o đi u ki n cho ng i s  d ng có th  ị ạ ề ệ ườ ử ụ ể
truy c p m t cách d  dàng, thu n ti n và nhanh ậ ộ ễ ậ ệ
chóng.

I.3.4. Ngu n l c dồ ự  li uữ ệI.3.4. Ngu n l c dồ ự  li uữ ệ



28/11/11 Bài gi ng HTTT KT&QLả 11

I.3.4. Ngu n l c dồ ự  li uữ ệI.3.4. Ngu n l c dồ ự  li uữ ệ

b. Ng i s  d ng CSDL:ườ ử ụ
­ Ng i dùng cu i: Khai thác CSDL thông qua ườ ố

các ng d ng ho c d a trên ứ ụ ặ ự
H  qu n tr  CSDL.ệ ả ị

­ Ng i l p trình ng d ng: Là ng i vi t các ườ ậ ứ ụ ườ ế
ch ng trình ng d ng cho phép ng i s  ươ ứ ụ ườ ử
d ng cu i s  d ng CSDL.ụ ố ử ụ

­ Ng i qu n tr  CSDL (Database ườ ả ị
Administrator): Là ng i thu th p d  li u, ườ ậ ữ ệ
thi t k  và b o trì CSDL, thi t l p các c  ế ế ả ế ậ ơ
ch  đ m b o an toàn cho CSDL (sao l u, ế ả ả ư
ph c h i d  li u).ụ ồ ữ ệ
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c. Ví d : C  s  d  li u trong kinh t  và ụ ơ ở ữ ệ ế
qu n lý bao g m: ả ồ

• C  s  d  li u nhân l c.ơ ở ữ ệ ự
• C  s  d  li u tài chính.ơ ở ữ ệ
• C  s  d  li u k  toán.ơ ở ữ ệ ế
• C  s  d  li u công ngh .ơ ở ữ ệ ệ
• C  s  d  li u kinh doanh.ơ ở ữ ệ

I.3.4. Ngu n l c dồ ự  li uữ ệI.3.4. Ngu n l c dồ ự  li uữ ệ
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a. Khái ni m M ng máy tínhệ ạ
­ M ng máy tính là m t ạ ộ t p h p các máy tính và ậ ợ

thi t b  ế ị đ c n i v i nhau b ng các ượ ố ớ ằ
đ ng truy n v t lýườ ề ậ  theo m t ki n trúc nào đó ộ ế
nh m chia s  các ti m năng c a m ng.ằ ẻ ề ủ ạ

• Công ngh  vi n thông cho phép tích h p và ệ ễ ợ
truy n t i gi ng nói, d  li u, video v..v đ  t o ề ả ọ ữ ệ ể ạ
nên m ng toàn c u.ạ ầ

  M ngạ  – m t nhóm máy tính và các thi t b  ộ ế ị
k t n i v i nhau thông qua m t kênh vi n ế ố ớ ộ ễ
thông cho phép chia s  thông tin và nh ng ẻ ữ
ngu n l c khác  gi a nh ng ng i s  d ng.ồ ự ữ ữ ườ ử ụ

• Giao th c: ứ T p các quy đ nh và yêu c u ki m ậ ị ầ ể
soát truy n thông trong m ng.ề ạ

I.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạI.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạ
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b. u đi m c a m ng máy tínhƯ ể ủ ạ
­ Cho phép chia s  tài nguyênẻ  v i m c đích ớ ụ

làm cho toàn b  các ch ng trình, thi t b  và ộ ươ ế ị
d  li u có th  đ c b t kỳ ng i nào trong ữ ệ ể ượ ấ ườ
t  ch c s  d ng và ng i s  d ng không ổ ứ ử ụ ườ ử ụ
c n quan tâm đ n v  trí v t lý c a các tài ầ ế ị ậ ủ
nguyên đó  đâu khi h  dùng m ng.ở ọ ạ

­ Làm tăng đ  tin c yộ ậ  c a các h  th ng ủ ệ ố
thông tin b ng cách s  d ng nhi u thi t b  ằ ử ụ ề ế ị
d  phòng trong m ng, các thi t b  này có ự ạ ế ị
kh  năng thay th  thi t b  đang v n hành khi ả ế ế ị ậ
g p s  c .ặ ự ố

I.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạI.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạ
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I.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạI.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạ

• Ti t ki m chi phíế ệ  thông qua vi c tăng c ng các ệ ườ
máy tr m có t  s  giá/công su t ho t đ ng l n, cạ ỉ ố ấ ạ ộ ớ ác 
x  lý s  đ c th c hi n trên máy chử ẽ ượ ự ệ ủ, dùng chung 
các thi t b  đ t ti n,.. làm ế ị ắ ề giá thành c a toàn b  h  ủ ộ ệ
th ng ố s  r  h nẽ ẻ ơ .

• T o ra kh  năng làm vi c theo nhómạ ả ệ  c a các ủ
nhân viên:  tài li u, ch ng trình, d  li u ... đ c ệ ươ ữ ệ ượ
dùng chung cho c  nhóm. Đi u đó t o cho năng ả ề ạ
su t và hi u qu  làm vi c cao. ấ ệ ả ệ

• Cung c p m t s  d ch vấ ộ ố ị ụ  nh  truy nh p t i  ư ậ ớ
thông tin trên m i lĩnh v c, truy n thông gi a ng i ọ ự ề ữ ườ
v i ng i (ớ ườ  th  tín đi n t , h i ngh  trên m ng, đàm ư ệ ử ộ ị ạ
tho i, ...)ạ ....
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c. Ví d : Các d ng m ng máy tính:ụ ạ ạ
­ M ng LANạ
­ M ng WANạ
­ M ng INTERNETạ
­ M ng INTRANET ạ
­ M ng EXTRANETạ

I.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạI.3.4. Ngu n l cồ ự  m ngạ
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• M ng LAN (ạ Local Area Network): M t m ng truy n thông k t n i ộ ạ ề ế ố
các máy tính, các thi t b  đ u cu i, và các thi t b  đ c máy tính ế ị ầ ố ế ị ượ
hóa trong m t khu v c đ a lý gi i h n nh  m t văn phòng, m t tòa ộ ự ị ớ ạ ư ộ ộ
nhà, m t x ng s n xu t, ho c nh ng v  trí làm vi c khác.ộ ưở ả ấ ặ ữ ị ệ  

• Các máy tính đ c n i vào m ng nh  ượ ố ạ ờ card m ngạ  và tuân theo m t ộ
s  ố c u trúc liên k t m ng ấ ế ạ (topology m ng)ạ

• M ng LAN có th  là m ng h u tuy n ho c vô tuy nạ ể ạ ữ ế ặ ế
• Thông th ng, mườ i m ng LAN có m t máy chỗ ạ ộ ủ  (

máy ch  t p tin, máy ch  in n, máy ch  truy n thôngủ ậ ủ ấ ủ ề ) và m t s  ộ ố
máy tính cá nhân ho c ặ các tr m làm vi c ạ ệ (Work Station). 

• M i m t m ng LAN c n có m t h  đi u hành m ngỗ ộ ạ ầ ộ ệ ề ạ : Ch ng trình ươ
th ng tr c trên máy ch  th c hi n vi c cài đ t ph n c ng và ườ ự ủ ự ệ ệ ặ ầ ứ
ph n m m cho m ng cũng nh  qu n lý và đi u hành t t c  các ầ ề ạ ư ả ề ấ ả
thi t b  trên m ngế ị ạ . 

LANLAN
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WANWAN

• M ng WAN (Wide Area Network): M ng ạ ạ
mà ph m vi c a nó có th  trong m t ho c ạ ủ ể ộ ặ
nhi u qu c gia, trong l c đ a. ề ố ụ ị

• Trong m ng WAN có nhi u m ng LAN.ạ ề ạ  
Thông th ng k t n i gi a các LAN đ c ườ ế ố ữ ượ
th c hi n thông qua m ng vi n thông.ự ệ ạ ễ

• Các thành ph n chính ầ thi t l p nên m ng ế ậ ạ
WAN: Máy ch , máy ti n x  lý, modem, ủ ề ử
thi t b  đ u cu i, b  t p trung, ph n m m ế ị ầ ố ộ ậ ầ ề
m ngạ
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• M ng INTERNET (ạ International Network): M ng c a ạ ủ
hàng tri u doanh nghi p, chính ph , các t  ch c đào ệ ệ ủ ổ ứ
t o, các trung tâm nghiên c u và ng i s  d ng.ạ ứ ườ ử ụ  

• M ng Internet là m ng c a các m ng và có ph m vi ạ ạ ủ ạ ạ
toàn c u, s  d ng nhi u lo i ầ ử ụ ề ạ
ph ng ti n truy n thông khác nhau ươ ệ ề và cung c p nhi u ấ ề
lo i d ch v  trên m ng.ạ ị ụ ạ

• Internet đ c s  d ng đ  t o nên xa l  thông tin nh m ượ ử ụ ể ạ ộ ằ
h  tr  cho các ho t đ ng tác nghi p trong kinh doanh, ỗ ợ ạ ộ ệ
t o quy t đ nh qu n lý, và u th  chi n l c trong n n ạ ế ị ả ư ế ế ượ ề
kinh t  toàn c u. ế ầ Internet có các nứ g d ngụ  sau :
­ D ch v  th  đi n tị ụ ư ệ ử
­ H i th o trên Internetộ ả
­ D ch v  WWW (ị ụ Word Wide Web): 

INTERNETINTERNET
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VAN (Value-Added Network)VAN (Value-Added Network)

• Là m ng riêng, qu n lý b i bên th  ba ạ ả ở ứ
cung c p các d ch v  chuy n t i thông tin ấ ị ụ ể ả
và m ng cho các công ty thuê bao. ạ

• Khách hàng không c n ph i đ u t  vào ầ ả ầ ư
ph n m m và trang thi t b  m ng và c  ầ ề ế ị ạ ả
chi phí n i m ngố ạ
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• Intranet là m t m ng riêng cho m t doanh nghi pộ ạ ộ ệ  
nh ng đ c thi t l p d a trên chu n Web và truy n ư ượ ế ậ ự ẩ ề
thông qua m ng Internet.ạ  
­ Intranet giúp chia s  thông tin và các ngu n ẻ ồ tài nguyên khác 

c a ủ doanh nghi p.ệ
­ Intranet đ m b o tính duy nh t c a thông tin trong doanh ả ả ấ ủ

nghi p. ệ

• Intranet k t n i nhi u máy tính t i m ng Internet qua ế ố ề ớ ạ
m t c ng duy nh tộ ổ ấ .

IntranetIntranet
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• Hai m ng Intranet liên k t, trao đ i thông tin v i nhau ạ ế ổ ớ
đ c g i là m ng extranet gi a hai doanh nghi p.ượ ọ ạ ữ ệ  

• Extranet cung c p kh  năng t o ra các ng d ng mà ấ ả ạ ứ ụ
các bên c ng tác và khách hàng có th  truy nh p nh ng ộ ể ậ ư
không dành cho công chúng nói chung.

• Extranet (cũng nh  Intranet) có các kh i ph n c ng ư ố ầ ứ
ho c ph n m m dùng đ  mã hóa thông tin, ki m soát, ặ ầ ề ể ể
b o v  thông tin (t ng l a_ firewall) gi a các đ i tác ả ệ ườ ử ữ ố
v i nhau.ớ  
­ Extranet cung c p có ki m soát đ n các c  s  d  li u n i bấ ể ế ơ ở ữ ệ ộ ộ.
­ Đ i v i các giao d ch gi a các doanh nghi p, Extranet đ m b o ố ớ ị ữ ệ ả ả

th ng m i đi n t  an toàn.ươ ạ ệ ử

ExtranetExtranet
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• Con ng i là ch  th  đi u hành và s  d ng h  th ng ườ ủ ể ề ử ụ ệ ố
thông tin, đ c chia làm hai nhóm:ượ
­ Xây d ng và b o trì h  th ngự ả ệ ố :

• Phân tích viên h  th ngệ ố
• L p trình viênậ
• K  thu t viênỹ ậ
• ...

­ S  d ng h  th ng:ử ụ ệ ố
• Các c p qu n lý ( thi t l p các m c tiêu, xác đ nh nhi m v , t o ấ ả ế ậ ụ ị ệ ụ ạ

quy t đ nh)ế ị
• K  toán, nhân viên các phòng ban.ế

• Là thành ph n r t quan tr ng c a HTTT. Do đó t  ch c ầ ấ ọ ủ ổ ứ
c n ph i có k  ho ch đào t o đ i ngũ lao đ ng tri th c, ầ ả ế ạ ạ ộ ộ ứ
có tay ngh  cao đ  s  d ng HTTT.ề ể ử ụ

I.3.6. Ngu n l c cồ ự on ng iườI.3.6. Ngu n l c cồ ự on ng iườ
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• Năng l c c n có c a Phân tích viên HTự ầ ủ
­ Năng l c k  thu t:ự ỹ ậ  Hi u bi t v  ph n c ng, ph n m m, công ể ế ề ầ ứ ầ ề

c  l p trình, bi t đánh giá các ph n m m h  th ng, ph n ụ ậ ế ầ ề ệ ố ầ
m m chuyên d ng cho m t doanh nghi p đ c thù.ề ụ ộ ệ ặ

­ K  năng giao ti p:ỹ ế  Hi u các v n đ  c a ng i dùng và tác ể ấ ề ủ ườ
đ ng c a chúng đ i v i các b  ph n khác c a doanh nghi p; ộ ủ ố ớ ộ ậ ủ ệ
hi u các đ c thù c a doanh nghi p; Hi u nhu c u thông tin ể ặ ủ ệ ể ầ
trong doanh nghi p; kh  năng giao ti p v i m i ng i  các ệ ả ế ớ ọ ườ ở
v  trí khác nhau.ị

­ K  năng qu n lý:ỹ ả  Kh  năng qu n lý nhóm; kh  năng l p và ả ả ả ậ
đi u hành k  ho ch phát tri n các đ  án.ề ế ạ ể ề

I.3.6. Ngu n l c con ng iồ ự ườI.3.6. Ngu n l c con ng iồ ự ườ
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Thank you!

Q&A
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Câu h i ôn t pỏ ậCâu h i ôn t pỏ ậ

• Ph n c ng c a h  th ng thông tin bao g m nh ng ầ ứ ủ ệ ố ồ ữ
thành ph n nào? Thành ph n nào là quan tr ng nh t?ầ ầ ọ ấ

• Ph n m m là gì? Cho bi t các d ng ph n m m đ c ầ ề ế ạ ầ ề ượ
s  d ng trong h  th ng thông tin qu n lý ?ử ụ ệ ố ả

• Nhà qu n lý c n quan tâm t i nh ng v n đ  gì khi l a ả ầ ớ ữ ấ ề ự
ch n mua thi t b  ph n c ng và ph n m m?ọ ế ị ầ ứ ầ ề

• Vì sao nói c  s  d  li u là h t nhân c a h  th ng thông ơ ở ữ ệ ạ ủ ệ ố
tin? H  qu n tr  c  s  d  li u đ c s  d ng trong h  ệ ả ị ơ ở ữ ệ ượ ử ụ ệ
th ng thông tin v i m c đích gì?ố ớ ụ

• Mô t  các d ng m ng LAN, WAN, Internet, VAN, ả ạ ạ
Intranet, Extranet

• Vì sao nói nâng cao s  hi u bi t v  cntt trong vi c phát ự ể ế ề ệ
tri n ngu n nhân l c cho h  th ng thông tin là m t ể ồ ự ệ ố ộ
công vi c quan tr ng? ệ ọ
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Máy tính đi n t  s :ệ ử ố
­ Là m t thi t b  nh p d  li u đ u vào, chuy n d i ộ ế ị ậ ữ ệ ầ ể ổ

nh ng d  li u này theo các ch  l nh và h ng d n ữ ữ ệ ỉ ệ ướ ẫ
có s n, xu t ra thông tin đã đ c x  lý.ẵ ấ ượ ử

­ M t h  th ng máy tính hi n đ i th ng bao g m: ộ ệ ố ệ ạ ườ ồ
M t b  x  lý trung tâm (CPU), b  nh  s  c p, b  ộ ộ ử ộ ớ ơ ấ ộ
nh  th  c p, các thi t b  vào, thi t b  ra và thi t b  ớ ứ ấ ế ị ế ị ế ị
liên l cạ

­ Đ  d  li u, thông tin có th  luân chuy n trongh  ể ữ ệ ể ể ệ
th ng máy tính và tr  thành d ng thích h p đ  x  lý, ố ở ạ ợ ể ử
t t c  các bi u t ng, hình nh ho c t  ng  ph i ấ ả ể ượ ả ặ ừ ữ ả
đ c bi n đ i thành các chu i ký t  nh  phân 0, 1. ượ ế ổ ỗ ự ị
Máy tính s  thao tác tr c ti p v i chu i ký t  nh  ẽ ự ế ớ ỗ ự ị
phân này.
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• H  đi u hànhệ ề
­ Là m t trong nh ng ph n m m h  th ng c  ộ ữ ầ ề ệ ố ơ

b n, qu n lý t t c  các ngu n l c c a h  ả ả ấ ả ồ ự ủ ệ
th ng máy tính: ố

• Phân b  và s p x p các tài nguyênố ắ ế
• B  trí s  d ng tài nguyênố ử ụ
• Lên l ch trình công vi cị ệ
• Giám sát các ho t đ ngạ ộ

­ H  đi u hành cung c p m t giao di n mà qua ệ ề ấ ộ ệ
đó ng i s  d ng có th  s  d ng đ c các ườ ử ụ ể ử ụ ượ
ngu n l c c a h  th ngồ ự ủ ệ ố
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Ngôn ng  l p trìnhữ ậ
• Ngôn ng  l p trình s  d ng cho kinh doanh ữ ậ ử ụ

thông th ng là ngôn ng  l p trình b c cao v i ườ ữ ậ ậ ớ
đ c đi m:ặ ể
­ Cho phép vi t ch ng trình b ng t  ng  bình ế ươ ằ ừ ữ

th ngườ
­ H  tr  các công c  cho phép ng i dùng cu i phát ỗ ợ ụ ườ ố

tri n các ng d ng ph n m m mà không c n ho c ể ứ ụ ầ ề ầ ặ
c n r t ít các h  tr  k  thu t.ầ ấ ỗ ợ ỹ ậ

­ H  tr  các công c  giúp thúc đ y năng su t c a l p ỗ ợ ụ ẩ ấ ủ ậ
trình viên chuyên nghi pệ

­ Ngôn ng  mang ít tính th  t c: xác đ nh công vi c ữ ủ ụ ị ệ
c n hoàn thành h n là cung c p chi ti t cách làm ầ ơ ấ ế
nh  th  nào.ư ế
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Ch ng trình d ch:ươ ị
­ Là các ph m m m cho phép chuy n đ i ầ ề ể ổ

ch ng trình vi t b ng ngôn ng  l p trình c p ươ ế ằ ữ ậ ấ
cao thành ngôn ng  máy đ  máy tính có th  ữ ể ể
th c thi đ cự ượ

• Ch ng trình biên d chươ ị
• Ch ng trình thông d chươ ị
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• H  qu n tr  c  s  d  li u:ệ ả ị ơ ở ữ ệ
­ H  qu n tr  CSDL là m t ph n m m cho phép ệ ả ị ộ ầ ề

t o l p CSDL và đi u khi n m i truy nh p đ i ạ ậ ề ể ọ ậ ố
v i CSDL đó.ớ

­ H  qu n tr  CSDL ệ ả ị gi i quy t t t t t c  các ả ế ố ấ ả
v n đ  đ t ra cho m t CSDLấ ề ặ ộ : tính ch  ủ
quy n, c  ch  b o m t hay phân quy n h n ề ơ ế ả ậ ề ạ
khai thác CSDL, gi i quy t tranh ch p trong ả ế ấ
quá trình truy nh p d  li u, và ph c h i d  ậ ữ ệ ụ ồ ữ
li u khi có s  c …ệ ự ố

Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ
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• FOXPRO
­ Phát tri n b i Microsoft; ể ở
­ Là h  CSDL dùng cho các t  ch c, ệ ổ ứ doanh 

nghi p nhệ ỏ; 
­ Tính b o m t, an toàn là không cao;ả ậ
­ Hi n nay còn ệ r t ít doanh nghi p s  d ngấ ệ ử ụ  

h  qu n tr  CSDL Foxpro.ệ ả ị

Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ
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• ACCESS:
­ Phát tri n b i Microsoft; ể ở
­ Là h  CSDL dùng cho các t  ch c, doanh ệ ổ ứ

nghi p v a và nh ; ệ ừ ỏ
­ Có kh  năng tri n khai trên m ng, tuy nhiên ả ể ạ

tính b o m t, an toàn là không caoả ậ .

Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ
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• MySQL: 
­ Là h  CSDL ệ mã ngu n mồ ở  bi n nh t th  ế ấ ế

gi i và đ c các nhà phát tri n r t a ớ ượ ể ấ ư
chu ng trong quá trình phát tri n ng d ng;ộ ể ứ ụ

­ Là c  s  d  li u ơ ở ữ ệ t c đ  cao, n đ nh và ố ộ ổ ị
d  s  d ngễ ử ụ , có tính kh  chuy n, ho t đ ng ả ể ạ ộ
trên nhi u h  đi u hành cung c p m t h  ề ệ ề ấ ộ ệ
th ng l n các hàm ti n ích r t m nh.ố ớ ệ ấ ạ

­ V i t c đ  và tính b o m t cao, MySQL r t ớ ố ộ ả ậ ấ
thích h p cho các ng d ng có truy c p ợ ứ ụ ậ
CSDL trên internet. MySQL đ c s  d ng ượ ử ụ
ch  y u cho các ng d ng Web.ủ ế ứ ụ

Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ
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• SQL Server: 
­ Phát tri n b i Microsoftể ở
­ Là h  CSDL dùng cho các t  ch c, doanh ệ ổ ứ

nghi p l n;ệ ớ
­ Kh  năng đáp ng trên m ng cao;ả ứ ạ
­ Đ m b o tính an toàn, b o m tả ả ả ậ .

Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ
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• ORACLE:
­ Phát tri n b i Oracle;ể ở
­ Là h  CSDL ệ dùng cho các t  ch c, doanh ổ ứ

nghi p l nệ ớ ; 
­ Kh  năng đáp ng trên m ng caoả ứ ạ ; 
­ Đ m b o tính an toàn, b o m t. ả ả ả ậ

Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Các thi t b  h  tr  truy n và nh n d  li u ế ị ỗ ợ ề ậ ữ ệ
trong m ng truy n thông.ạ ề
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Đ ng truy n v t lý_Kênh truy n thông:ườ ề ậ ề
­ Kênh truy n thông h u tuy n:ề ữ ế

• Cáp xo n đôiắ
• Cáp đ ng tr cồ ụ
• Cáp quang

­ Kênh truy n thông vô tuy n:ề ế
• Sóng viba
• V  tinhệ
• Tia h ng ngo iồ ạ
• Sóng radio
• Bluetooth



28/11/11 Bài gi ng HTTT KT&QLả 39

Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Card m ngạ  (Giao di n m ng): Thi t b  ệ ạ ế ị
k t n i gi a máy tính và m ng làm nhi m ế ố ữ ạ ệ
v  truy n và chuy n đ i tín hi u gi a hai ụ ề ể ổ ệ ữ
thi t b  n i v i nhau cho phù h p.ế ị ố ớ ợ
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• C u trúc liên k t m ng c  b n:ấ ế ạ ơ ả
­ M ng hình tuy n (bus)ạ ế : Máy tính và các thi t b  ế ị

(ngo i vi) dùng chung m t đ ng cáp m ng chính ạ ộ ườ ạ
đ  truy n thông. C u trúc m ng đ n gi n, d  l p đ t ể ề ấ ạ ơ ả ễ ắ ặ
nh ng hi u su t không cao vì th ng x y ra tranh ư ệ ấ ườ ả
ch p đ ng truy n.ấ ườ ề

­ M ng hình sao (star)ạ : Máy tính tính và các thi t b  ế ị
ngo i vi đ c k t n i v i m t thi t b  k t n i trung ạ ượ ế ố ớ ộ ế ị ế ố
tâm (hub, switch) t o kh  năng làm vi c đ c l p gi a ạ ả ệ ộ ậ ữ
các thi t b . M ng có chi phí l p đ t cao.ế ị ạ ắ ặ

­ M ng d ng vòng (ring)ạ ạ : Máy tính và các thi t b  ế ị
đ c s p x p xung quanh m t vòng khép kín. M ng ượ ắ ế ộ ạ
cho phép m  r ng ph m vi k t n i nh  có các thi t ở ộ ạ ế ố ờ ế
b  dùng đ  khuy ch đ i khi chuy n tín hi u cho các ị ể ế ạ ể ệ
nut k  ti p.ế ế
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Máy ch  t p tinủ ậ  (File Server): là m t máy tính ộ
đ  m nh th ng có dung l ng l u tr  l n đ  ủ ạ ườ ượ ư ữ ớ ể
ch a các t p tin dùng chung.ứ ậ

• Máy ch  in nủ ấ  (Printer Server): Máy tính có 
nhi m v  đi u khi n truy nh p in và qu n lý các ệ ụ ề ể ậ ả
thi t b  in n đ c kêt n i vào m ng.ế ị ấ ượ ố ạ

• Máy ch  truy n thôngủ ề  (Communication Server) 
là máy tính th c hi n và qu n lý nh ng thi t b  ự ệ ả ữ ế ị
truy nh p ngoài t i m ng. Máy ch  này bao g m ậ ớ ạ ủ ồ
c  các modem và các c ng đ c bi t đ  n i v i ả ổ ặ ệ ể ố ớ
các m ng khácạ
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Các thành ph n c a m ng WANầ ủ ạ
­ Máy ch : (máy tính l n, máy tính mini) cung c p năng l c tính ủ ớ ấ ự

toán, truy nh p vào các c  s  d  li u, cung c p các ch ng ậ ơ ở ữ ệ ấ ươ
trình ng d ng và đi u hành m ng.ứ ụ ề ạ

­ Thi t b  đ u cu i: thi t b  cu i cùng g n vào m ng (máy tính, ế ị ầ ố ế ị ố ắ ạ
thi t b  vào ra)ế ị

­ Máy ti n x  lý:  x  lý các tác v  vào/ra và m t s  tác v  khác, ề ử ử ụ ộ ố ụ
tr c khi vào máy chướ ủ

­ B  t p trung: thi t b  t p trung nhi u lu ng thông tin vào m t ộ ậ ế ị ậ ề ồ ộ
kênh truy n ho c tách thông tin t  m t kênh truy n raề ặ ừ ộ ề

­ Modem: thi t b  chuy n đ i tín hi u (s / tín hi u trên kênh ế ị ể ổ ệ ố ệ
truy n, tín hi u trên kênh truy n/s )ề ệ ề ố

­ Ph n m m m ng: Ch ng trình qu n lý truy nh p và truy n ầ ề ạ ươ ả ậ ề
thông
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• Các thành ph n c a m ng Internetầ ủ ạ
­ M ng con: LAN, WANạ
­ Thi t b  đ u cu i: G n vào m t m ng con c a m ng ế ị ầ ố ắ ộ ạ ủ ạ

Internet, tr  giúp cho ng i s  d ng cu iợ ườ ử ụ ố
­ Thi t b  (h  th ng) trung gian: đ c s  d ng đ  n i ế ị ệ ố ượ ử ụ ể ố

hai m ng con v i nhau cho phép truỳen thông gi a ạ ớ ữ
hai máy đ u cu i g n vào hai m ng khác nhau. Ví ầ ố ắ ạ
d  c u n i (bridge), b  đ nh tuy n (router) v..v.ụ ầ ố ộ ị ế

­ Giao th c TCP/IP: T p các quy t c và th  t c quy ứ ậ ắ ủ ụ
c đ c s  d ng đ  th c hi n vi c truy n thông ướ ượ ử ụ ể ự ệ ệ ề

trên m ng Internet.ạ
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Ph  l cụ ụPh  l cụ ụ

• B  máy nhân s  công ngh  thông tin ộ ự ệ
trong doanh nghi pệ
­ Qu n tr  viên h  th ngả ị ệ ố
­ L p trình viênậ
­ Phân tích thi t k  viên h  th ngế ế ệ ố
­ Tr ng phòng CNTTưở
­ GĐ d  ánự
­ Phó t ng giám đ c ph  trách CNTTổ ộ ụ
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